
PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số:       /KSBT-DVTYT ngày    /7/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ.) 

 

STT Tên thuốc Tên hoạt chất 
Nồng độ, 

hàm lượng 
Đường dùng 

Dạng bào 

chế 
Quy cách 

Cơ sở SX/ 

Nước sản xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Boostrix 

Một liều (0,5ml) chứa: Giải độc tố bạch 

hầu ≥ 2IU; Giải độc tố uốn ván ≥ 20IU; 

Các kháng nguyên Bordetella pertussis 

gồm giải độc tố ho gà 8mcg; ngưng kết tố 

hồng cầu dạng sợi 8mcg và Pertactin 

2,5mcg 

 Tiêm bắp 
Hỗn dịch 

tiêm 

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều 

0,5ml 

Cơ sở xuất 

xưởng: 

GlaxoSmithKli

ne Biologicals 

SA 

Hộp 100 

2 Adacel 

Mỗi liều 0,5ml chứa: * Giải độc tố uốn 

ván 5Lf; * Giải độc tố bạch hầu 2Lf; * Ho 

gà vô bào: - Giải độc tố ho gà (PT) 

2,5mcg; - FHA 5mcg; - Pertactin (PRN) 

3mcg; - Ngưng kết tố 2 + 3 (FIM) 5mc 

 Tiêm bắp 
Hỗn dịch 

tiêm 

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều 

0,5ml 

Sanofi Pasteur 

Limited 
Hộp 100 

3 Jeev 

Virus vi m n o Nhật  ản tinh khiết   ất 

hoạt qu  nuôi cấy tế bào Vero (chủng 

SA14-14-2) 

3mcg/0.5 ml Ti m dưới da 
Hỗn dịch 

tiêm 

Lọ vắc xin 3 mcg/ 

0.5 ml, Hộp 1 lọ; 

hộp 10 lọ; hộp 48 

lọ 

Ấn Độ Hộp 100 

4 Jeev 

Virus vi m n o Nhật  ản tinh khiết   ất 

hoạt qu  nuôi cấy tế bào Vero (chủng 

SA14-14-2) 

6mcg/0.5 ml Ti m dưới da 
Hỗn dịch 

tiêm 

Lọ vắc xin 6 mcg/ 

0.5 ml 
Ấn Độ Hộp 100 



STT Tên thuốc Tên hoạt chất 
Nồng độ, 

hàm lượng 
Đường dùng 

Dạng bào 

chế 
Quy cách 

Cơ sở SX/ 

Nước sản xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

5 Indirab 

Virus dại (chủng Pitman Moore) bất hoạt 

bằng beta-propiol ctone  được nhân giống 

trên tế bào Vero 

>= 2.5UI/liều Tiêm bắp 

Bột đông 

khô pha 

tiêm 

Hộp 1 lọ vắc xin 

đông khô kèm 1 

ống dung môi 

hoàn nguyên và 1 

xylanh vô trùng 

Ấn Độ Hộp 500 

6 Vinrab 

Mỗi lọ 5ml chứaNLT 1000UI Globulin 

miễn dịch kháng dại đoạn F(  ’)2 tinh chế 

từ huyết thanh ngựa 

>= 

1000UI/5ml 
 Tiêm bắp 

Hỗn dịch 

tiêm 

Hộp chứa 01 lọ 

5ml 
Ấn độ Lọ 100 

7 Rotavin Virus rota sống, giảm độc lực, typ G1P[8] 

≥ 2x10
^
6 

FFU (hoặc 

PFU)/ liều 

2ml 

Uống Hỗn dịch 

Một lọ vắc xin 

gồm 1 liều (2ml) 

được đóng trong 

01 hộp 

Việt Nam Lọ 50 

8 

Vắc xin uốn 

ván-Bạch hầu 

(TD) 

Giải độc tố uốn ván ≥ 20 IU và giải độc tố 

bạch hầu ≥ 20 IU 
0.5ml Tiêm bắp sâu 

Hỗn dịch 

tiêm 

 0,5ml/ống chứa 1 

liều vắc xin 

Viện vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

(IVAC)/ Việt 

Nam 

Ống 500 

 Tổng: 08 khoản 
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